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QUYÉT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch
tuyến một phần của Hộ Tài chính

B ộ  TRƯỞNG B ộ  TÀI CHÍNH

Cân cứ Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 c 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Nghị định sổ ỉ 66/2025/NĐ-CP ngàv 30/6/2025 cùa Chính phù sửa đổi, bổ sung 
một sổ điều cùa Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phù 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cáu tô chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số ỉ 18/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về 
việc thực hiện thù tục hành chính theo cơ chê một cứa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Công Dịch vụ công quốc gia.

Căn cử Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
Kiêm soát thu tục hành chỉnh;

Cản cứ Nghị định so 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định sổ 
92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/20ỉ 7 của Chỉnh phù sửa đổi, bổ sung một số Diều 
cùa các Nghị định liên quan đến kiêm soát thủ tục hành chinh;

Càn cứ Nghị định sổ 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 cùa Chỉnh phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử:

Căn cứ Nghị định sổ 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phù quy 
định về việc cung câp thông tin và dịch vụ công trực tuyên cùa cơ quan nhà 
nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Quyết định sổ 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 cùa Thủ tướng Chính 
phù vẻ việc phê duyệt De Ún phát triển ímg dụng dừ liệu vê dân cư, định danh vù 
xác thực điện tư phục vụ chuyên đói sô quôc gia giai đoạn 2022-2025, tám nhìn 
đến năm 2030;

Căn cứ Chí thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 cùa Thủ tướng Chính phù 
về việc tiếp tục đay mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải 
quyết thu tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh 
nghiệp;
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Càn cử Thông tư số 0I/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của 'Vàn phòng 
Chính phu quy định một số nội dung vù biện pháp thi hành trong sô hóa hô sơ, 
kết quá giải quyết thủ tục hcmh chinh và thực hiện thu tục hành chính trên môi 
trường điện tử;

Cân cứ Thông tư 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 cùa Văn phòng 
Chỉnh phủ hướng dan thi hành một so nội dung của Nghị định sô 118/2025/NĐ- 
CP ngày 09/6/2025 cùa Chỉnh phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chê 
một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Công Dịch vụ công quôc
gia;

Căn cứ Quyết định so 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính vê việc ban hành Ke hoạch chuyên đôi sô đên năm 2025, định hướng 
đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trướng Cục Cóng nghệ thông tin và chuyển đổi số.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết dịnh này Danh mục dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần của Bộ Tài chính (Danh mục 
kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
2026/QĐ-BTC ngày 12/6/205 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 
Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyên một phân 
của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và chuyên đỏi số, Thủ trưởng 
các đơn vị thuộc Bộ và các cá nhân, tô chức có liên quan chịu trách nhiệm thực 
hiện Quyết định này.

Điều 4. Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị chù động đề xuất Lành đạo 
Bộ ban hành Quyết định sửa đồi, bô sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trong các lĩnh vực cụ thê thuộc 
phạm vi quán lý của Bộ khi có thay đôi và gửi Cục Công nghệ thông 
chuyền đồi số, Văn phòng Bộ để tổng hợp, theo dõi và cập nhật hệ thông./

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trường (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để p/h);
- UBND các tinh, Thành phố ( đ ê  p/h)
-Lưu: VT, CNTT (,0.3>.b). Ị Ị ^ -


